
Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/1

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thanh Trúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Anh GDTC Văn Toán
S2 SHL Anh GDTC Văn Toán
S3 Văn Văn NT(MT) Toán NT(AN)
S4 GDĐP Văn KHTN Toán KNS
S5 KHTN Anh HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 Toán KHTN Anh Tin học Sử-Địa
C2 Toán KHTN GDCD Sử-Địa C.Nghệ
C3 Anh AVBN Tin học Sử-Địa Văn
C4 Anh AVBN Tin học
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Sáu Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ KHTN Anh Văn Tin học
S2 SHL KHTN GDĐP Văn Văn
S3 Văn Anh KHTN Anh C.Nghệ
S4 Sử-Địa NT(AN) NT(MT) Anh Toán
S5 Sử-Địa GDCD HĐTN Toán

C
H

IỀ
U

C1 Anh Văn Tin học KHTN AVBN
C2 Anh Văn Tin học Toán AVBN
C3 KNS GDTC Toán Toán Sử-Địa
C4 GDTC Toán
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/3

  - Chủ nhiệm        : Lê Anh Hào
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Anh KHTN AVBN NT(AN)
S2 SHL Anh KHTN AVBN KNS
S3 NT(MT) KHTN Toán Văn Toán
S4 GDĐP KHTN Sử-Địa Sử-Địa Toán
S5 Tin học Sử-Địa HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 Toán GDTC Tin học Toán Văn
C2 Văn GDTC Tin học Toán Văn
C3 Anh Văn Anh Anh C.Nghệ
C4 Anh Văn GDCD
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/4

  - Chủ nhiệm        : Đinh Nho Thanh Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDCD GDĐP Văn Tin học
S2 SHL GDTC KNS Văn Tin học
S3 Anh GDTC AVBN Anh Sử-Địa
S4 NT(MT) Anh AVBN Anh Sử-Địa
S5 NT(AN) HĐTN C.Nghệ

C
H

IỀ
U

C1 Toán KHTN Anh KHTN KHTN
C2 Toán KHTN Anh Tin học Toán
C3 Văn Văn Sử-Địa Toán Toán
C4 Văn Văn Toán
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Đan Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Sử-Địa NT(MT) KNS
S2 SHL Văn Sử-Địa KHTN Toán
S3 Toán KHTN Toán Văn GDĐP
S4 Anh KHTN Toán Văn C.Nghệ
S5 Anh HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 Sử-Địa AVBN GDTC Anh GDCD
C2 Tin học AVBN GDTC Anh KHTN
C3 Văn NT(AN) Tin học Toán Văn
C4 Tin học Toán
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/6

  - Chủ nhiệm        : Mai Hoàng Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Tin học Sử-Địa C.Nghệ
S2 SHL Văn Tin học Sử-Địa GDĐP
S3 Văn GDCD GDTC Toán KHTN
S4 Văn Anh GDTC Toán KHTN
S5 Anh HĐTN KNS

C
H

IỀ
U

C1 Toán NT(AN) Sử-Địa Văn Toán
C2 Toán KHTN Anh Văn Toán
C3 NT(MT) KHTN Anh AVBN Tin học
C4 AVBN
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/7

  - Chủ nhiệm        : Đào Thị Hoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Anh GDTC Anh Toán
S2 SHL NT(AN) GDTC Anh Toán
S3 Tin học Văn KNS Sử-Địa AVBN
S4 Tin học Văn C.Nghệ Sử-Địa AVBN
S5 NT(MT) HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 Văn KHTN Anh Toán Văn
C2 Văn GDĐP Sử-Địa Toán Văn
C3 KHTN GDCD Toán Tin học KHTN
C4 KHTN Toán
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/8

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Anh Toán Văn
S2 SHL Văn Anh Toán Tin học
S3 C.Nghệ AVBN KHTN Văn Tin học
S4 Tin học AVBN KHTN Văn GDCD
S5 GDĐP HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 NT(MT) GDTC Toán Anh NT(AN)
C2 Văn GDTC Toán Anh Sử-Địa
C3 Toán KNS Sử-Địa KHTN Toán
C4 Sử-Địa KHTN
C5



Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 6/9

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Thanh Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ NT(AN) AVBN Toán Toán
S2 SHL GDĐP AVBN Toán Toán
S3 Toán Anh GDTC Văn Văn
S4 Toán Anh GDTC Văn Văn
S5 Tin học KHTN HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 KNS Văn GDCD Sử-Địa C.Nghệ
C2 NT(MT) Văn Anh KHTN Tin học
C3 Sử-Địa KHTN Anh KHTN Tin học
C4 Sử-Địa
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/1

  - Chủ nhiệm        : Lê Thế Hoàng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ NT(AN) Anh Văn Toán
S2 SHL Anh Anh Văn Toán
S3 Anh Văn C.Nghệ Anh KNS
S4 Toán Văn Tin học Anh GDCD
S5 GDĐP Tin học HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 AVBN GDTC KHTN Toán Sử-Địa
C2 AVBN GDTC NT(MT) Toán Sử-Địa
C3 Văn KHTN Toán Tin học Văn
C4 KHTN Sử-Địa KHTN
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/2

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ KHTN Tin học Anh GDCD
S2 SHL KHTN Tin học Anh NT(MT)
S3 Văn Anh KHTN KHTN Toán
S4 Văn Anh Sử-Địa Văn Toán
S5 Toán Sử-Địa HĐTN Sử-Địa

C
H

IỀ
U

C1 Anh Văn Toán Tin học KNS
C2 Anh Văn Toán NT(AN) GDĐP
C3 AVBN C.Nghệ GDTC Toán Văn
C4 AVBN GDTC
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Anh KHTN Sử-Địa
S2 SHL Văn Anh KHTN Sử-Địa
S3 Anh Anh Toán Văn Toán
S4 Anh Anh Toán Văn Văn
S5 GDĐP HĐTN GDCD

C
H

IỀ
U

C1 Sử-Địa C.Nghệ GDTC AVBN NT(MT)
C2 Toán KNS GDTC AVBN KHTN
C3 Tin học NT(AN) Tin học Toán KHTN
C4 Văn Tin học Toán
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/4

  - Chủ nhiệm        : Trần Thanh Quan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ AVBN C.Nghệ Toán Văn
S2 SHL AVBN GDĐP Toán Văn
S3 Văn NT(AN) Sử-Địa Anh Toán
S4 Văn KHTN NT(MT) Anh Toán
S5 Anh GDCD HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 KHTN Anh Tin học Sử-Địa Tin học
C2 KHTN Anh KNS Sử-Địa Tin học
C3 Toán GDTC Anh Văn KHTN
C4 Toán GDTC Văn
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ KHTN GDĐP Anh AVBN
S2 SHL KHTN Anh Anh AVBN
S3 Toán Văn Anh Tin học Văn
S4 Văn C.Nghệ GDCD KHTN Toán
S5 Văn HĐTN Toán

C
H

IỀ
U

C1 Tin học GDTC Toán Văn Toán
C2 Tin học GDTC Toán Văn KHTN
C3 NT(AN) NT(MT) Sử-Địa Sử-Địa KNS
C4 Sử-Địa
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Tin học Văn GDTC
S2 SHL Văn Sử-Địa Văn GDTC
S3 C.Nghệ KHTN GDĐP AVBN Văn
S4 Toán KHTN KNS AVBN Tin học
S5 Toán HĐTN Tin học

C
H

IỀ
U

C1 Văn NT(AN) Anh Anh GDCD
C2 Sử-Địa NT(MT) KHTN Anh Toán
C3 Sử-Địa Anh Toán KHTN Toán
C4 Toán
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/7

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Mỹ Quỳnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ C.Nghệ Toán KHTN Toán
S2 SHL Anh Toán KHTN Toán
S3 Anh GDTC Anh Văn NT(AN)
S4 Anh GDTC KHTN NT(MT) Văn
S5 HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 KHTN KNS Sử-Địa Toán GDĐP
C2 Văn Văn Sử-Địa Toán GDCD
C3 Văn Văn Tin học Anh Sử-Địa
C4 Tin học Tin học
C5



Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 7/8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDTC Sử-Địa Văn Văn
S2 SHL GDTC GDCD Văn Văn
S3 Toán C.Nghệ Anh Toán Sử-Địa
S4 Anh Văn Anh Toán Sử-Địa
S5 HĐTN Toán

C
H

IỀ
U

C1 Tin học KHTN KNS KHTN Toán
C2 Tin học Anh GDĐP KHTN Toán
C3 Văn Anh KHTN NT(AN) Tin học
C4 NT(MT)
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/1

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Bình Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ KHTN Anh KHTN Sử-Địa
S2 SHL KHTN C.Nghệ NT(MT) Văn
S3 Anh Văn GDCD Toán Tin học
S4 Văn GDĐP NT(AN) Toán Tin học
S5 Văn Anh HĐTN KHTN

C
H

IỀ
U

C1 AVBN Anh Sử-Địa Anh C.Nghệ
C2 AVBN KNS Sử-Địa Anh Toán
C3 Tin học GDTC Toán Văn Toán
C4 GDTC Toán
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hiếu Nghĩa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ KHTN Sử-Địa Văn GDTC
S2 SHL KHTN KHTN Văn GDTC
S3 Tin học Văn KHTN Tin học GDCD
S4 Toán Văn Toán Tin học Văn
S5 NT(MT) NT(AN) Toán HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 Sử-Địa C.Nghệ C.Nghệ Toán KNS
C2 Sử-Địa Anh Anh Toán Toán
C3 AVBN Anh Anh Anh GDĐP
C4 AVBN Anh
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/3

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Kim Hòa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Toán Sử-Địa Văn
S2 SHL Văn Toán Sử-Địa NT(AN)
S3 GDCD GDTC Tin học Anh Toán
S4 C.Nghệ GDTC KNS NT(MT) Toán
S5 HĐTN GDĐP

C
H

IỀ
U

C1 Toán KHTN Anh KHTN Tin học
C2 Toán Anh C.Nghệ KHTN Tin học
C3 Văn Anh KHTN AVBN Sử-Địa
C4 Văn AVBN
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/4

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Linh Chi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDTC NT(MT) Toán AVBN
S2 SHL GDTC Sử-Địa Toán AVBN
S3 C.Nghệ KHTN Sử-Địa Anh Văn
S4 Anh KHTN C.Nghệ Anh Toán
S5 KNS Anh HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 Toán GDCD KHTN Văn Tin học
C2 KHTN Văn Toán Văn GDĐP
C3 Sử-Địa Văn Toán Tin học NT(AN)
C4 Tin học
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thanh Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn C.Nghệ Anh Văn
S2 SHL Văn NT(MT) Anh Sử-Địa
S3 Toán NT(AN) Toán KHTN KHTN
S4 Toán C.Nghệ Tin học Toán KHTN
S5 Tin học HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 Anh KHTN GDTC Tin học Toán
C2 Anh GDĐP GDTC Sử-Địa Toán
C3 Văn Anh KNS Sử-Địa GDCD
C4 Văn
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 8/6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quang Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ KNS KHTN Toán Toán
S2 SHL GDCD KHTN Toán Văn
S3 KHTN Anh Anh NT(MT) GDTC
S4 KHTN Anh Anh Anh GDTC
S5 Toán HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Toán Sử-Địa Sử-Địa
C2 Văn NT(AN) Toán Tin học Sử-Địa
C3 Tin học C.Nghệ GDĐP Văn C.Nghệ
C4 Tin học
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/1

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Diễm Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ AVBN Anh Anh Văn
S2 SHL AVBN Anh Anh Văn
S3 Toán Thể dục C.Nghệ Toán Tin học
S4 Toán Thể dục Địa Toán Tin học
S5 Anh Toán NGLL CN Toán

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Anh KNS Nhạc Lý
C2 Lý Sinh Sử Hóa Địa
C3 Sinh Văn M.Thuật Văn GDCD
C4 Văn Văn Văn
C5



Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hạnh Thành
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Thể dục Anh Địa Tin học
S2 SHL Thể dục Anh Lý Tin học
S3 Toán AVBN Địa Toán M.Thuật
S4 Văn AVBN Sinh Toán Hóa 
S5 Văn C.Nghệ KNS NGLL CN Nhạc

C
H

IỀ
U

C1 Sinh GDCD Toán Anh Văn
C2 Hóa Lý Toán Anh Văn
C3 Anh Văn Sử Văn Toán
C4 Anh Văn
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/3

  - Chủ nhiệm        : Mai Việt Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Văn Thể dục Hóa Văn
S2 SHL Văn Thể dục Địa Lý
S3 Anh GDCD Anh Văn Địa
S4 Toán Nhạc Anh Văn Toán
S5 Toán Hóa M.Thuật NGLL CN Toán

C
H

IỀ
U

C1 Lý Anh Tin học Toán Sử
C2 Văn Anh Tin học Toán AVBN
C3 Văn KNS Sinh Anh AVBN
C4 Sinh C.Nghệ
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/4

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Huyền Trân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa Sinh Anh Tin học
S2 SHL Nhạc Sử Lý Tin học
S3 Văn Anh Thể dục Toán Toán
S4 Văn KNS Thể dục Văn Văn
S5 Địa Địa NGLL CN Văn

C
H

IỀ
U

C1 Anh Sinh Toán AVBN Lý
C2 Anh Văn Toán AVBN C.Nghệ
C3 Toán Văn GDCD Hóa M.Thuật
C4 Toán
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Quỳnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Anh Sử Lý Toán
S2 SHL Anh Tin học Toán Toán
S3 Địa Thể dục Tin học Toán AVBN
S4 Văn Thể dục Toán Hóa AVBN
S5 Văn Nhạc Toán NGLL CN

C
H

IỀ
U

C1 Văn KNS Sinh Văn Địa
C2 Sinh GDCD Anh Văn M.Thuật
C3 Lý Văn C.Nghệ Anh Hóa 
C4 Văn
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/6

  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Khôi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Anh Thể dục AVBN Địa
S2 SHL Anh Thể dục AVBN Văn
S3 Lý Lý M.Thuật Hóa Văn
S4 Anh GDCD Tin học Địa Toán
S5 C.Nghệ Tin học NGLL CN Toán

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Anh Văn Toán
C2 Văn Nhạc Sinh Văn Sử
C3 Sinh Hóa Toán Toán KNS
C4 Toán
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/7

  - Chủ nhiệm        : Đàm Thị Ánh Điệp
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDCD Địa Toán Toán
S2 SHL KNS Sinh Toán Toán
S3 Văn Lý Thể dục M.Thuật Văn
S4 Địa Văn Thể dục Lý Văn
S5 Anh Văn NGLL CN

C
H

IỀ
U

C1 Nhạc Anh Sử Văn Hóa 
C2 Toán C.Nghệ Anh Văn Tin học
C3 Toán Sinh Anh Hóa Tin học
C4
C5

Trường THCS  Lê Anh Xuân

TKB học kỳ 1 chính thức

(Từ 05/09/2023)

  - Tên lớp    : 9/8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ánh Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Thể dục Sinh Tin học Lý
S2 SHL Thể dục Địa Tin học Hóa 
S3 Anh KNS Toán Địa Toán
S4 Anh Lý Toán Hóa Nhạc
S5 NGLL CN

C
H

IỀ
U

C1 Văn M.Thuật GDCD Văn Văn
C2 Văn Văn Anh Văn Văn
C3 Toán Sinh Anh Toán Sử
C4 C.Nghệ Toán
C5


